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Áp dụng từ ngày 04 tháng 9 năm 2018; Phòng học: C106

Học phần

Nhập môn tin học Nguyễn Thị Ánh Dương
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Ánh Dương
Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN Võ Thị Bích Thủy
Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN Võ Thị Bích Thủy

Toán cơ sở + Logic Nguyễn Văn Kiếm
Toán cơ sở + Logic Nguyễn Văn Kiếm
Toán cơ sở + Logic Nguyễn Văn Kiếm

Mỹ thuật Trương Đình Dung
Mỹ thuật Trương Đình Dung
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Ánh Dương
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Ánh Dương
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Ánh Dương

Tiếng Anh cơ sở 1 Trịnh Đình Hải
Tiếng Anh cơ sở 1 Trịnh Đình Hải
Tiếng Anh cơ sở 1 Trịnh Đình Hải
Tiếng Việt thực hành Võ Văn Luyến
Tiếng Việt thực hành Võ Văn Luyến

Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN Võ Thị Bích Thủy
Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN Võ Thị Bích Thủy

Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm
Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm
Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm
Mỹ thuật Trương Đình Dung
Mỹ thuật Trương Đình Dung

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

CĐGD Mầm non K23A
Giảng viên

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

Quảng Trị, ngày ...... tháng 9  năm 2018
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập

Ghi chú: Học phần Tâm lý học đại cương, nguyên lý. 1-2, nhập 
môn tin học, Tiếng anh cơ sở CĐGD  Mầm non K23A và CĐGD 
Tiểu học K23  tại phòng học C106
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Áp dụng từ ngày 04 tháng 9 năm 2018; Phòng học: C107

Học phần

Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN Võ Thị Bích Thủy
Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN Võ Thị Bích Thủy
Tiếng Việt thực hành Võ Văn Luyến
Tiếng Việt thực hành Võ Văn Luyến

Toán cơ sở + Logic Hồ Xuân Thắng
Toán cơ sở + Logic Hồ Xuân Thắng
Toán cơ sở + Logic Hồ Xuân Thắng

Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Tâm lý học đại cương Bùi Thị Hoài Thu
Tâm lý học đại cương Bùi Thị Hoài Thu
Tâm lý học đại cương Bùi Thị Hoài Thu

Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Mỹ thuật Nguyễn Thanh Thái
Mỹ thuật Nguyễn Thanh Thái

Tiếng Anh 1 Trần Ngọc Hùng
Tiếng Anh 1 Trần Ngọc Hùng
Tiếng Anh 1 Trần Ngọc Hùng
Mỹ thuật Nguyễn Thanh Thái
Mỹ thuật Nguyễn Thanh Thái

Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN Võ Thị Bích Thủy
Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN Võ Thị Bích Thủy

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

CĐGD Mầm non K23B
Giảng viên

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

Quảng Trị, ngày ...... tháng 9  năm 2018
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập

Ghi chú: Học phần Tâm lý học đại cương, nguyên lý. 1-2, nhập 
môn tin học  CĐGD  Mầm non K23B và CĐSP Tiếng anh K23  tại 
phòng học C107
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Áp dụng từ ngày 04 tháng 9 năm 2018; Phòng học: E102

Học phần

Nhập môn tin học Nguyễn Thị Ánh Dương
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Ánh Dương
Tự nhiên - Xã hội & GD môi trường ở TH Vĩnh + Thi+ Đào
Tự nhiên - Xã hội & GD môi trường ở TH Vĩnh + Thi+ Đào

Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán Nguyễn Xuân Bảo
Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán Nguyễn Xuân Bảo
Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán Nguyễn Xuân Bảo

Tiếng Việt 1 Lê Thị Minh Huyền
Tiếng Việt 1 Lê Thị Minh Huyền
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Ánh Dương
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Ánh Dương
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Ánh Dương

Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học Nguyễn Thị Trường Thi
Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học Nguyễn Thị Trường Thi
Tiếng Việt thực hành ngành GDTH Nguyễn Thị Thanh Nga
Tiếng Việt thực hành ngành GDTH Nguyễn Thị Thanh Nga
Tiếng Anh cơ sở 1 Trịnh Đình Hải
Tiếng Anh cơ sở 1 Trịnh Đình Hải
Tiếng Anh cơ sở 1 Trịnh Đình Hải
Tự nhiên - Xã hội & GD môi trường ở TH Vĩnh + Thi+ Đào
Tự nhiên - Xã hội & GD môi trường ở TH Vĩnh + Thi+ Đào

Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Tiếng Việt 1 Lê Thị Minh Huyền
Tiếng Việt 1 Lê Thị Minh Huyền

Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm
Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm
Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm
Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học Nguyễn Thị Trường Thi
Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học Nguyễn Thị Trường Thi

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

CĐGD Tiểu học K23
Giảng viên

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

Quảng Trị, ngày ...... tháng 9  năm 2018
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập

Ghi chú: Học phần Tâm lý học đại cương, nguyên lý. 1-2, nhập 
môn tin học, Tiếng anh cơ sở CĐGD  Mầm non K23A và CĐGD 
Tiểu học K23  tại phòng học C106
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Áp dụng từ ngày 04 tháng 9 năm 2018; Phòng học: E304

Học phần

Đọc hiểu 1 Nguyễn Thị Thu Lệ
Đọc hiểu 1 Nguyễn Thị Thu Lệ
Nói 1 Nguyễn Hoài Nam
Nói 1 Nguyễn Hoài Nam

Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Tâm lý học đại cương Bùi Thị Hoài Thu
Tâm lý học đại cương Bùi Thị Hoài Thu
Tâm lý học đại cương Bùi Thị Hoài Thu

Nói 1 Nguyễn Hoài Nam
Nói 1 Nguyễn Hoài Nam
Nói 1 Nguyễn Hoài Nam

Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Đọc hiểu 1 Nguyễn Thị Thu Lệ
Đọc hiểu 1 Nguyễn Thị Thu Lệ

Nghe hiểu 1 Trịnh Đình Hải
Nghe hiểu 1 Trịnh Đình Hải
Nghe hiểu 1 Trịnh Đình Hải
Viết 1 Trần Ngọc Hùng
Viết 1 Trần Ngọc Hùng

Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Viết 1 Trần Ngọc Hùng
Viết 1 Trần Ngọc Hùng

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

CĐSP Tiếng anh K23
Giảng viên

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

Quảng Trị, ngày ...... tháng 9  năm 2018
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập

Ghi chú: Học phần Tâm lý học đại cương, nguyên lý. 1-2, nhập 
môn tin học  CĐGD  Mầm non K23B và CĐSP Tiếng anh K23  tại 
phòng học C107
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Áp dụng từ ngày 04 tháng 9 năm 2018; Phòng học: E301

Học phần

PPDH TA Nguyễn Thị Xuân Lam
PPDH TA Nguyễn Thị Xuân Lam
PPDH TA Nguyễn Thị Xuân Lam
PPDH TA Nguyễn Thị Xuân Lam

Tự chọn  (PPNCKH) Trần Ngọc Hùng
Tự chọn  (PPNCKH) Trần Ngọc Hùng
Kiểm tra ĐG trong dạy học TA Dương Thị Mỹ Lệ
Kiểm tra ĐG trong dạy học TA Dương Thị Mỹ Lệ
Kiểm tra ĐG trong dạy học TA Dương Thị Mỹ Lệ

Ngữ âm Nguyễn Hoài Nam
Ngữ âm Nguyễn Hoài Nam
Ngữ âm Nguyễn Hoài Nam
Nhà nước và Pháp luật ĐC Nguyễn Thị Thùy Trang
Nhà nước và Pháp luật ĐC Nguyễn Thị Thùy Trang

Đọc hiểu III Nguyễn Thị Thu Lệ
Đọc hiểu III Nguyễn Thị Thu Lệ
Đọc hiểu III Nguyễn Thị Thu Lệ
Ngữ pháp Trịnh Đình Hải
Ngữ pháp Trịnh Đình Hải

Ngữ pháp Trịnh Đình Hải
Ngữ pháp Trịnh Đình Hải
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Thị Thùy Nhung
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Thị Thùy Nhung
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Thị Thùy Nhung

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ
Giảng viên

CĐSP Tiếng Anh K21

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Quảng Trị, ngày ...... tháng 9  năm 2018
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập

Ghi chú: Học phần "Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 3 
lớp CĐSP Tiếng Anh, CĐSP Âm nhạc, CĐ Kế toán học chung tại 
phòng học 301
Học phần: "Nhà nước pháp luật đại cương" 2 lớp CĐGD Tiểu 
học K21B và CĐSP Tiếng Anh K21 học chung tại phòng học E202
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Áp dụng từ ngày 04 tháng 9 năm 2018; Phòng học: C204

Học phần

Chương trình GDMN- Phát triển và tổ chức thực hiện chương trTrần Thị Gái
Chương trình GDMN- Phát triển và tổ chức thực hiện chương trTrần Thị Gái
P2 phát triển ngôn ngữ Hoàng Ái Mỹ
P2 phát triển ngôn ngữ Hoàng Ái Mỹ

Tổ chức HĐ vui chơi Nguyễn Thị Trầm Ca
Tổ chức HĐ vui chơi Nguyễn Thị Trầm Ca
Tổ chức HĐ vui chơi Nguyễn Thị Trầm Ca
P2 phát triển ngôn ngữ Hoàng Ái Mỹ
P2 phát triển ngôn ngữ Hoàng Ái Mỹ

Đường lối CM của ĐCS VN Hoàng Thị Thúy Tình
Đường lối CM của ĐCS VN Hoàng Thị Thúy Tình
Đường lối CM của ĐCS VN Hoàng Thị Thúy Tình
Chương trình GDMN- Phát triển và tổ chức thực hiện chương trTrần Thị Gái
Chương trình GDMN- Phát triển và tổ chức thực hiện chương trTrần Thị Gái

Tổ chức HĐTH Nguyễn Thị Lệ Sương
Tổ chức HĐTH Nguyễn Thị Lệ Sương
Phòng bệnh và đảm bảo an toàn Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Phòng bệnh và đảm bảo an toàn Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Phòng bệnh và đảm bảo an toàn Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Quản lý, đánh giá trong GDMN Lê Đức Quảng
Quản lý, đánh giá trong GDMN Lê Đức Quảng
Quản lý, đánh giá trong GDMN Lê Đức Quảng
Tổ chức HĐTH Nguyễn Thị Lệ Sương
Tổ chức HĐTH Nguyễn Thị Lệ Sương

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

CĐGD Mầm non K21C
Giảng viên

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Quảng Trị, ngày ...... tháng 9  năm 2018
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập


